
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 236190 Phan Thị Minh Anh 09/12/2005 Cà Mau DH23QLT01

2 235788 Thái Nhựt Anh 15/11/2005 Kiên Giang DH23QLT01

3 236925 Trần Hoàng Anh 16/01/2005 An Giang DH23QLT01

4 213606 Châu Hải Đăng 30/01/2002 Cà Mau DH21OTO04

5 219672 Nguyễn Thành Đạt 28/01/2002 An Giang DH21DUO02

6 237837 Trần Thị Thùy Dương 24/7/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

7 225069 Nguyễn Hoàng Duy 21/07/2002 Cà Mau DH22CKD01

8 223594 Từ Nhật Duy 25/01/2004 Cà Mau DH22CKD01

9 212733 Nguyễn Trương Đức Hải 23/08/2003 An Giang DH21OTO06

10 212632 Lâm Ngọc Hào 22/02/2003 Kiên Giang DH21OTO06

11 2010166 Trần Thị Hoa 24/04/2002 Cần Thơ DH20QTD03

12 2110383 Huỳnh Gia Huệ 19/07/2003 Cần Thơ DH21QTS02

13 237367 Nguyễn Quốc Hưng 15/11/2005 Hậu Giang DH23QLT01

14 214301 Đặng Hoàng Huy 07/06/2003 An Giang DH21XET04

15 212680 Quãng Thành Huy 19/04/2003 Kiên Giang DH21OTO06

16 236659 Lê Hoàng Khang 02/11/2005 Bạc Liêu DH23QLT01

17 213343 Dương Hoài Kim 17/01/2003 Sóc Trăng DH21QTS02

18 2110886 Phan Nguyễn Vĩnh Kỳ 19/03/2002 Đồng Tháp DH21XDU02

19 235165 Nguyễn Thị Mỹ Ly 09/10/2005 Tiền Giang DH23QLT01

20 239661 Huỳnh Công Minh 22/11/2005 Kiên Giang DH23QLT01

21 235488 Nguyễn Thị Hà My 12/07/2005 Vĩnh Long DH23QLT01

22 212382 Phạm Huỳnh Lê Ngô 05/10/2003 Cần Thơ DH21OTO06

23 2110390 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 14/09/2003 Cần Thơ DH21LKT02
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24 232677 Nguyễn Thị Yến Ngọc 08/02/2005 Bạc Liêu DH23LOG02

25 233332 Bùi Lê Hoàng Nhật 20/12/2005 Bến Tre DH23QLT01

26 237312 Nguyễn Thị Thảo Như 02/08/2005 Cà Mau DH23QLT01

27 235754 Dương Thị Kim Oanh 29/01/2005 An Giang DH23QTK05

28 225332 Nguyễn Văn Phong 12/06/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

29 201183 Đoàn Đức Quý 25/06/2002 Bến Tre DH20OTO04

30 234590 Trần Mai Thanh 14/02/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

31 2010412 Huỳnh Thị Minh Thư 12/10/2002 Sóc Trăng DH20NNA03

32 2010022 Lữ Anh Thư 27/09/2002 Vĩnh Long DH20QTD03

33 221818 Nguyễn Minh Thuận 09/08/2004 Cà Mau DH22CKD01

34 213481 Hỏa Thị Hà Tiên 02/06/2003 Cà Mau DH21QTS02

35 235875 Phạm Thị Thủy Tiên 20/09/2005 Bến Tre DH23QTK05

36 212707 Trần Quốc Tiến 02/06/2003 Sóc Trăng DH21OTO06

37 233529 Huỳnh Công Toàn 19/06/2005 Bạc Liêu DH23QLT01

38 236321 Ngô Thị Mai Trâm 15/12/2005 An Giang DH23QTS03

39 236736 Dương Thị Bảo Trân 14/08/2005 Kiên Giang DH23LOG02

40 213056 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 06/11/2003 Tiền Giang DH21CNT02

41 236045 Nguyễn Trần Khánh Vy 11/08/2005 Tiền Giang DH23QLT01

42 225104 Trương Thảo Vy 17/08/2004 Cần Thơ DH23QLT01

43 226666 Nguyễn Phương Minh Yên 25/10/2004 Cần Thơ DH22LKT02

44

45

46


